
 

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU  

Cảng vụ Hàng hải Nghệ An lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 05 tháng 3 năm 2025 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai 

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Đại lý 

16.30 

(04/3) 
KITTY TIDE 4.5 127.67 14283 VS06+VS07 Vissai P/S 

Cầu 4, Bến số 1 

Cảng Vissai 
KPB 

17.00 

(04/3) 
TRUNG DŨNG STAR 3.0 70 1933 N/A Cửa Lò 

Cầu 2, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
P/S N/A 

17.30 

(04/3) 
HOANG PHUC 19 3.0 79.9 3349 N/A Cửa Lò P/S 

Cầu 2, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
N/A 

18.00 

(04/3) 
SILVER SAILING 7.5 110 8543 CL09+CL16 Cửa Lò 

Cầu 3, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
P/S VOSA 

18.30 

(04/3) 
HAI PHONG 89 3.0 85 3670 CL09 Cửa Lò P/S 

Cầu 3, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
N/A 

19.30 

(04/3) 
BINH MINH 39 5.8 89.6 4713 VS06 Vissai P/S 

Cầu 1, Bến số 1 

Cảng Vissai 
N/A 

22.30 

(04/3) 
MINH PHU 89 2.5 94.98 7499 CL09 Cửa Lò 

Cầu 5, Cty TNHH 

Cảng Cửa Lò 
P/S SUNRISE 

00.00 HE XIE 6 6.8 125 8541 CL09+CL16 Cửa Lò 
Cầu 5, Cty TNHH 

Cảng Cửa Lò 
P/S VMC 

01.00 UNION GLORY 8.0 140.19 13817 CL09+CL16 Cửa Lò 
Cầu 4, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
P/S VMC 

01.40 VIETSUN CONFIDENT 5.6 117 7602 CL09+CL16 Cửa Lò P/S 
Cầu 5, Cty TNHH 

Cảng Cửa Lò 
CLSC 
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2.15 LADY VALENCIA 4.5 99 3942 CL09+CL16 Cửa Lò P/S 
Cầu 4, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
PVTRANS 

03.00 MINH YUAN 7 4.8 108 8233 CL09+CL16 Cửa Lò P/S 
Cầu 5, Cty TNHH 

Cảng Cửa Lò 
CLSC 

04.00 HAI PHONG 89 3.0 85 3670 CL09 Cửa Lò 
Cầu 3, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
P/S N/A 

06.00 
KANG SHUN HUI 

HUANG 
7.4 139 21613 CL09+CL16 Cửa Lò P/S 

Cầu 3, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
VOSA 

04.00 AC KATHRYN 5.6 177 32727.5 VS06+VS07+NH89 Vissai P/S 
Cầu 3, Bến số 1 

Cảng Vissai 
SUNRISE 

12.00 PTS HAI PHONG 03 5.5 97.16 6144.06 CL09 
Nghi 

Hương 

Phao XD Nghi 

Hương 
P/S 

VIPCO 

HALONG 

15.00 SU THANH 68 2.6 79.9 3958 N/A Vissai 
Cầu 7, Bến số 1 

Cảng Vissai 
P/S N/A 

Nơi nhận:   
- Giám đốc (để báo cáo); 

- Phó GĐ (để theo dõi); 

- Đ.D Cửa Lò, VTS Cửa Lò (để thục hiện); 

- Các phòng: TT-ATANHH,TC-KT; 

- Chi nhánh Hoa tiêu HH KV VI; 

- Xí nghiệp XD: Cảng Cửa Lò, cảng Bến Thủy; 

- Công ty TNHH Cảng Cửa Lò; Cty CP XMSL Nghệ An; 

- Cty CP XD Nghệ An; Tổng kho XD DKC; 

- Lưu: PCHH. 

Nghệ An, ngày 04 tháng 3  năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Võ Xuân Thủy 
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